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Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ:  

 

Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống: □) 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên □;  Giảng viên thỉnh giảng     

Ngành: Y học                                       Chuyên ngành: Ngoại Thần kinh và Sọ não  

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: NGUYỄN TRỌNG YÊN 

2. Ngày tháng năm sinh: 28/08/1973; Nam ;  Nữ □; Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh;          Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:  

4. Quê quán: Xã Định Thành, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng B2109, Chung cư Imperia Garden, 203 

Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội. 

6. Địa chỉ liên hệ: Phòng B2109, Chung cư Imperia Garden, 203 Nguyễn Huy Tưởng, 

Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. 

Điện thoại nhà riêng: 02435627797; Điện thoại di động: 0983730609;  

E-mail: yen_nguyentrong@yahoo.com.vn 

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

Từ 11/1996 đến 4/2000: Bác sỹ điều trị khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện TƯQĐ108. 

Từ 4/2000 đến 6/2001: Bác sỹ, tổ trưởng tổ quân y, Đảo Sinh tồn, Quần đảo Trường 

Sa, Khánh Hòa, Việt Nam. 

Từ 7/2001 đến 8/2002: Bác sỹ điều trị khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện TƯQĐ108. 

Từ 9/2002 đến 11/2004: Học viên Cao học Ngoại Thần kinh, Học viện Quân y. 

Từ 12/2004 đến 8/2008: Bác sỹ điều trị khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện TƯQĐ 108. 

mailto:yen_nguyentrong@yahoo.com.vn
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Từ 9/2008 đến 12/2013: Nghiên cứu sinh, Học viện Quân y. 

Từ 12/2013 đến 3/2017: Phó Chủ nhiệm khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện TƯQĐ108. 

Từ 4/2017 đến 4/2021: Chủ nhiệm khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện TƯQĐ108. 

Từ 4/2021 đến nay: Viện trưởng Viện Thần kinh kiêm Chủ nhiệm khoa Ngoại Thần 

kinh, Bệnh viện TƯQĐ108. 

Chức vụ hiện nay: Viện trưởng Viện Thần kinh kiêm Chủ nhiệm khoa Ngoại Thần 

kinh, Bệnh viện TƯQĐ108.  

Chức vụ cao nhất đã qua: Viện trưởng Viện Thần kinh, Bệnh viện TƯQĐ108. 

Cơ quan công tác hiện nay: Khoa Ngoại Thần kinh, Viện Thần kinh, Bệnh viện TƯQĐ108. 

Địa chỉ cơ quan: Số 1, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Điện thoại cơ quan: 069572330. 

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học:  

1. Học viện Quân y. 

2. Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược Lâm sàng 108. 

8. Đã nghỉ hưu: Chưa. 

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm 

hết hạn nộp hồ sơ):  

1. Học viện Quân y. 

2. Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược Lâm sàng 108. 

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng ĐH ngày 14 tháng 9 năm 1996; số văn bằng: A140401; ngành: Y, 

chuyên ngành: Bác sỹ đa khoa; Nơi cấp bằng ĐH: Học viện Quân y, Việt Nam. 

- Được cấp bằng ThS ngày 08 tháng 3 năm 2005; số văn bằng: 04-0335; ngành: Y; 

chuyên ngành: Ngoại Thần kinh và Sọ não; Nơi cấp bằng ThS: Học viện Quân y, Việt Nam. 

- Được cấp bằng TS ngày 16 tháng 7 năm 2015; số văn bằng: 004230; ngành: Y; 

chuyên ngành: Ngoại Thần kinh và Sọ não; Nơi cấp bằng TS: Học viện Quân y, Việt Nam. 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS: Chưa. 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: Viện Nghiên 

cứu Khoa học Y Dược Lâm sàng 108. 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành: Y học. 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

- Hướng nghiên cứu 1: Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật trong điều trị đột quỵ não 

nhằm góp phần giảm tỷ lệ tử vong, nâng cao chất lượng cuộc sống người bệnh. 
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- Hướng nghiên cứu 2: Nghiên cứu phẫu thuật điều trị bệnh lý, chấn thương tủy cổ 

và các phẫu thuật cột sống ít xâm lấn nhằm nâng cao khả năng phục hồi sau phẫu 

thuật. 

- Hướng nghiên cứu 3: Nghiên cứu các kỹ thuật mới giúp nâng cao hiệu quả phẫu 

thuật u não, các bệnh lý liên quan và xử trí các biến chứng sau phẫu thuật não. 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn 01 NCS bảo vệ thành công luận án TS (hướng dẫn phụ); đang hướng 

dẫn chính 01 NCS. 

- Đã hướng dẫn 04 HVCH/CK2/BSNT bảo vệ thành công luận văn ThS/CK2/BSNT. 

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: Chủ nhiệm 02 đề tài cấp cơ sở; 

tham gia chính 02 đề tài cấp Bộ đã nghiệm thu và 02 đề tài cấp Nhà nước (01 đã 

nghiệm thu, 01 đang tiến hành). 

- Đã công bố 63 bài báo khoa học, trong đó 04 bài báo khoa học đã xuất bản trên các 

tạp chí quốc tế có uy tín và 01 bài (ứng viên là tác giả liên hệ duy nhất) đã được chấp 

nhận, chờ xuất bản. 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu): 

- Huy chương Quân kỳ Quyết thắng, do Chủ tịch nước ký quyết định số 2249/QĐ-

CTN (06/12/2021) với thành tích 25 năm phục vụ liên tục trong lực lượng vũ trang. 

- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở (các năm 2005, 2010, 2012, 2018, 2022) do Bệnh viện 

TƯQĐ108 tặng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng. 

- Bằng khen các năm 2016, 2017, 2023 do Viện trưởng Viện NCKH Y Dược lâm 

sàng 108 tặng vì có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, đào tạo.  

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời 

hạn hiệu lực của quyết định): Không. 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:  

- Có phẩm chất đạo đức tốt, tư tưởng chính trị đúng đắn. Gương mẫu thực hiện mọi 

nghĩa vụ của một công dân, trách nhiệm của một nhà giáo, người thầy thuốc. Không 

ngừng học tập nâng cao nhận thức, tu dưỡng phẩm chất đạo đức và trau dồi chuyên 

môn, nghiệp vụ. 

- Luôn giữ gìn phẩm chất uy tín, đạo đức và danh dự của một nhà giáo, tôn trọng nhân 

cách của người học, đối xử công bằng với người học, bảo vệ quyền lợi và lợi ích 

chính đáng của người học.  

- Đáp ứng được các yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ của giảng viên, thực hiện đầy 

đủ và nghiêm túc công tác giảng dạy. Có ý thức trau dồi, đổi mới phương pháp giảng 
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dạy, nêu gương tốt cho người học. Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, công bố 

kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước.   

- Hoàn thành các nhiệm vụ khác theo quy định.  

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 08 năm. 

- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết 

hạn nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận 

PGS): 

TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn 
Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số giờ chuẩn gd 

trực tiếp trên lớp 

Tổng số giờ 

chuẩn gd trực 

tiếp trên lớp/số 

giờ chuẩn gd 

quy đổi/số giờ 

chuẩn định mức 
(*) 

Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2018-2019  01    155 155/195/135* 

2 2019-2020  01    159,2 159,2/181,2/135* 

3 2020-2021   01   186,8 186,8/260,8/135* 

03 năm học cuối 

4 2021-2022   01   178,6 178,6/228,6/135* 

5 2022-2023      140,4 140,4/194,4/140* 

6 2023-2024 01     161,8 161,8/225,8/140* 

 (*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo 

Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 

số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của 

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

- Từ 25/3/2015 đến trước ngày 11/9/2020, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban 

hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học 

ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định 

mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu. 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh 

a) Được đào tạo ở nước ngoài: 

- Học ĐH □; Tại nước: ………………………….…..; Từ năm …… đến năm…….  

- Bảo vệ luận văn ThS □  hoặc luận án TS  □ hoặc TSKH □; tại nước:………….. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-64-2008-qd-bgddt-quy-dinh-che-do-lam-viec-doi-voi-giang-vien-82446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-36-2010-tt-bgddt-sua-doi-quy-dinh-che-do-lam-viec-giang-vien-115835.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2012-tt-bgddt-che-do-lam-viec-giang-vien-nganh-nghe-thuat-140030.aspx
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b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước: 

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: …. số bằng: ….; năm cấp:……… 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: 

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:……………………………………………………....... 

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): ………………….…………………………… 

d) Đối tượng khác □ ; Diễn giải: ………………...…………………………………. 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): Chứng chỉ tiếng Anh, B2 khung Châu Âu, Đại 

học Hà Nội cấp ngày 20/9/2012. Số bằng: 12B2 1166. 

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

 

TT 
Họ tên NCS hoặc 

HVCH/CK2/BSNT 

Đối tượng 

Trách 

nhiệm 

hướng dẫn 
Thời gian 

hướng dẫn 

từ … đến 

… 

Cơ sở  

đào tạo 

Ngày, tháng, 

năm được cấp 

bằng/có quyết 

định cấp bằng NCS 

HVCH

/CK2/ 

BSNT 

Chính Phụ 

1 Trần Tuấn Anh  X X  2017-2018 

ĐH Y 

Dược - 

ĐH Thái 

Nguyên 

20/3/2019 

A6736 

2 Nguyễn Phạm Sỹ Nhân  X X  2017-2018 
Học viện 

Quân y 

19/9/2018 

2889/2018-

A016 

3 Phạm Quang Anh  X X  2020-2021 
Học viện 

Quân y 

30/12/2021 

0020/2021- 

A016 

4 Nguyễn Đức Tùng  X X  2021-2022 
Học viện 

Quân y 

13/10/2022 

0044/2022- 

A016 

5 Đặng Hoài Lân X   X 2018-2020 
Học viện 

Quân y 

Đã bảo vệ 

21/5/2024 

6 Trần Quang Dũng X  X  2023- 
Học viện 

Quân y 

Có QĐ giao 

nghiên cứu 

2023 
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5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

TT Tên sách 

Loại 

sách 

(CK, 

GT, 

TK, 

HD) 

Nhà xuất 

bản và 

năm xuất 

bản 

Số 

tác 

giả 

Chủ biên 

Phần 

biên 

soạn 

(từ 

trang 

… đến 

trang) 

Xác nhận của cơ 

sở GDĐH (số văn 

bản xác nhận sử 

dụng sách) 

I Trước khi được công nhận TS 

1        

2        

II Sau khi được công nhận TS 

1 

Bệnh học 

Phẫu thuật 

Thần kinh 

Giáo 

trình 

Sau đại 

học 

Nhà Xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam, 

2024 

13 

PGS.TS 

Nguyễn Minh 

Hải 

tr.104-

115; 

tr.242-

255 

32/QĐ-YDTB  

ĐH Y Dược  

Thái Bình  

(09/01/2023) 

2        

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 
Tên nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ (CT, ĐT...) 

CN/ 

PCN/ 

TK 

Mã số và  

cấp quản lý 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Thời gian 

nghiệm thu 

(ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại 

KQ 

I Trước khi được công nhận TS 

1 

Nghiên cứu ứng dụng một số kỹ 

thuật tiên tiến trong hồi sức cấp 

cứu bệnh nhân nặng 

Tham 

gia 

ĐTĐL.2009G/28 

Cấp Nhà nước 

2009-

2013 

15/6/2013 

Xếp loại: Đạt 

II Sau khi được công nhận TS 

1 

Nghiên cứu đánh giá kết quả 

phẫu thuật điều trị hẹp ống sống 

vùng thắt lưng cùng do thoái 

hóa có sử dụng hệ thống nẹp vít 

bán động ISOBAR 

CN 

Quyết định: 

573/QĐ-BV108 

Cấp Cơ sở 

4/2014-

3/2015 

10/07/2015 

Xếp loại: A 

2 

Kết quả phẫu thuật mở sọ giảm 

áp điều trị nhồi máu não diện 

rộng có phù não ác tính do tắc 

động mạch não giữa 

CN 

Quyết định: 

1559/QĐ-BV108 

Cấp Cơ sở 

4/2019- 

3/2020 

31/05/2021 

Xếp loại: Xuất 

sắc 

3 
Nghiên cứu ứng dụng một số kỹ 

thuật tiên tiến cắt chỉnh tạo hình 

Tham 

gia 

Mã số: 2015.89.041 

Cấp Bộ Quốc phòng 

2015-

2020 

02/10/2019 

Xuất sắc 
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TT 
Tên nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ (CT, ĐT...) 

CN/ 

PCN/ 

TK 

Mã số và  

cấp quản lý 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Thời gian 

nghiệm thu 

(ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại 

KQ 

xương trong điều trị tổn thương 

vùng sọ mặt 

4 

Ứng dụng cộng hưởng từ sức 

căng khuyếch tán (DTI) trong 

nghiên cứu đường dẫn truyền 

thần kinh giữa các trung khu của 

não bộ để góp phần chẩn đoán 

một số bệnh thần kinh 

Tham 

gia 

Quyết định: 

7072/QĐ-BYT 

Cấp Bộ Y tế 

11/2018-

11/2020 

22/9/2022 

Đạt 

5 

Nghiên cứu xây dựng hệ thống 

tạo dựng và in 3D mẫu mảnh 

ghép hình khuyết xương sọ, 

xương hàm dưới ứng dụng trong 

y học ở Việt Nam 

Tham 

gia 

Mã số: KC-4.0-

33/19-25 

Cấp Quốc gia 

3/2021-

nay 
Đang tiến hành 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ 

nhiệm; TK: Thư ký. 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo 

khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:  

T

T 

Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn  

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Năm 

công 

bố 

I Trước khi được công nhận TS 

1 

"Os odontoidum" - 

Một dạng bất thường 

hiếm gặp của mỏm nha 

(nhân một trường hợp). 

02  

Tạp chí  

Y Dược 

lâm sàng 108 

ISSN:  

1859-2872 

  

Tập 1, số 

3, tr.76-

79 

2006 

2 

Chẩn đoán, điều trị 

phẫu thuật bệnh trượt 

đốt sống thắt lưng do 

thoái hóa 

02  

Tạp chí  

Y Dược 

lâm sàng 108 

ISSN:  

1859-2872 

  

Tập 1, số 

3, tr.60-

66 

2006 
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T

T 

Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn  

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Năm 

công 

bố 

3 

Phẫu thuật điều trị chấn 

thương cột sống cổ tại 

Bệnh viện Trung ương 

Quân đội 108 

02 X 

Tạp chí  

Y Dược 

lâm sàng 108 

ISSN:  

1859-2872 

  

Tập 1, số 

đặc biệt, 

tr.119-

122 

2006 

4 

Kết quả điều trị phẫu 

thuật u màng não cạnh 

đường giữa 

01 X 

Tạp chí  

Y Dược 

lâm sàng 108 

ISSN: 

 1859-2872 

  

Tập 3, số 

2, tr.79-

83 

2008 

5 

Kết quả điều trị phẫu 

thuật mở sọ giải áp 

điều trị chấn thương sọ 

não nặng tại Bệnh viện 

TƯQĐ 108 

04  

Tạp chí  

Y Dược 

lâm sàng 108 

ISSN:  

1859-2872 

  

Tập 3, số 

đặc biệt, 

tr.144-

149 

2008 

6 

Kết hợp phẫu thuật và 

Xạ phẫu Cyber knife 

trong điều trị các u 

ngoài trục trong sọ 

03  

Tạp chí  

Y học  

Thực hành 

ISSN:  

1859-1663 

  

Số 

692+693, 

tr.3-9 

2009 

7 

Phẫu thuật tạo hình 

cung sau đốt sống cổ 

bằng nẹp Titanium 

miniplate 

02 X 

Tạp chí  

Y học 

Thực hành 

ISSN: 

1859-1663 

  

Số 

692+693, 

tr.396-

401 

2009 

8 

Kết hợp đường mổ 

SFON (Subfronto-

Orbito-Nasal approach) 

với đường mổ vùng 

mặt cho các khối u 

tầng trước phát triển 
trong và ngoài sọ 

03  

Tạp chí  

Y học 

Thực hành 

ISSN:  
1859-1663 

  

Số 

733+734, 

tr.123-
128 

2010 

9 

Phân tích một số yếu tố 

nguy cơ liên quan đến 

máu tụ dưới màng 
cứng mạn tính tự phát 

03 X 

Tạp chí  

Y học 

Thực hành 

ISSN:  

1859-1663 

  

Số 

733+734, 

tr.265-
269 

2010 

10 Đánh giá hiệu quả can 

thiệp nút mạch chọn 
01 X 

Tạp chí  

Y Dược học  

Quân sự 

  Tập 36, 

số 7, 
2011 
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T

T 

Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn  

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Năm 

công 

bố 

lọc nuôi u màng não 

trước mổ 

ISSN:  

1859-0748 

tr.110-

115 

11 

Đánh giá hiệu quả mở 

sọ giải áp điều trị chấn 

thương sọ não nặng 

dựa trên chỉ số áp lực 

nội sọ và sự phục hồi 

thần kinh 

07 X 

Tạp chí  

Y Dược 

lâm sàng 108 

ISSN:  

1859-2872 

  

Tập 6, số 

2, tr.95-

101 

2011 

12 

Đánh giá kết quả điều 

trị vi phẫu u màng não 

nội sọ kích thước lớn 

02 X 

Tạp chí  

Y Dược 

lâm sàng 108 

ISSN:  

1859-2872 

  

Tập 7, số 

4, tr.57-

61 

2012 

13 

Hình ảnh u màng não 

lành tính cạnh đường 

giữa trên cắt lớp vi tính 

02 X 

Tạp chí  

Y Dược 

lâm sàng 108 

ISSN:  

1859-2872 

  

Tập 8, số 

6, tr.110-

113 

2013 

14 

Đánh giá kết quả phẫu 

thuật hẹp ống sống thắt 

lưng do thoái hóa có sử 

dụng nẹp mềm 

Intraspine 

03 X 

Tạp chí  

Y học  

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

ISSN:  

1859-1779 

  

Phụ bản 

tập 18, số 

6, tr.28-

32 

2014 

II Sau khi được công nhận TS 

15 

Đánh giá kết quả bước 

đầu sinh thiết định vị 

không khung cho các 

tổn thương trong não 

04 X 

Tạp chí  

Y Dược 

lâm sàng 108 

ISSN:  

1859-2872 

  

Tập 10, 

số 2, 

tr.76-81 

2015 

16 

Đánh giá hiệu quả dẫn 

lưu não thất ra ngoài 

điều trị chảy máu có 

tràn máu não thất  

cấp tính 

01 X 

Tạp chí  

Y Dược 

lâm sàng 108 

ISSN:  

1859-2872 

  

Tập 10, 

số đặc 

san 9, 

tr.280-

285 

2015 

17 

Đánh giá kết quả phẫu 
thuật mở sọ giải áp, lấy 

máu tụ do chảy máu 
não tự phát trên lều 

01 X 

Tạp chí  
Y Dược 

lâm sàng 108 

ISSN:  
1859-2872 

  

Tập 10, 
số đặc 
san 9, 
tr.295-

299 

2015 

18 Nghiên cứu đánh giá 
kết quả phẫu thuật điều 

02 X Tạp chí  
Y học  

  Tập 19, 
số 6, 

2015 
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T

T 

Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn  

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Năm 

công 

bố 

trị hẹp ống sống thắt 
lưng cùng do thoái hóa 

có sử dụng hệ thống 
nẹp vít bán động 

ISOBAR 

Thành phố  
Hồ Chí Minh 

ISSN:  
1859-1779 

tr.281-
286 

19 

Sử dụng đường mổ sọ 
mặt kết hợp trong phẫu 
thuật các khối u vùng 

nền sọ trước 

02  

Tạp chí  
Y học 

Việt Nam 

ISSN:  
1859-1868 

  
Tập 437, 

số 2, 
tr.24-28 

2015 

20 
Lâm sàng, chẩn đoán 
hình ảnh của tràn dịch 

não do u não 
04  

Tạp chí  
Y Dược 

lâm sàng 108 

ISSN:  
1859-2872 

  

Tập 11, 
số 2, 

tr.151-
155 

2016 

21 

Nghiên cứu hình ảnh 
của u màng não lành 
tính cạnh đường giữa 

trên phim  
cộng hưởng từ 

02 X 

Tạp chí  
Y Dược học 

Quân sự 

ISSN: 
 1859-0748 

  

Tập 41, 
số 2, 

tr.136-
141 

2016 

22 

Đánh giá kết quả phẫu 
thuật điều trị giãn não 
thất sau phẫu thuật mở 
sọ giải áp ở bệnh nhân 

chấn thương  
sọ não nặng 

02 X 

Tạp chí  
Y Dược học  

Quân sự 
ISSN:  

1859-0748 

  

Tập 41, 
số 6, 

tr.183-
189 

2016 

23 

Kết quả bước đầu phẫu 

thuật chọc hút dẫn lưu ổ 

máu tụ dưới hướng dẫn 

của hệ thống định vị 

không khung điều trị chảy 

máu não cấp trên lều 

04  

Tạp chí  

Y Dược 

lâm sàng 108 

ISSN:  

1859-2872 

  

Tập 12, 

số đặc 

biệt, 

tr.264-

270 

2017 

24 

Phẫu thuật cắt toàn bộ 

khối u rễ C2 kích thước 

lớn phát triển ra phía 

trước đường giữa kết 

hợp kết xương chẩm cổ 

qua đường mổ phía sau: 

Nhân một trường hợp. 

03 X 

Tạp chí  

Y Dược học  

Quân sự 

ISSN:  

1859-0748 

  

Tập 42, 

số 2, 

tr.218-

224 

2017 

25 

Đánh giá kết quả bước 

đầu kỹ thuật bắt vít 

khối bên C1 qua cung 

sau C1 trong phẫu 

thuật cố định C1-C2 

02 X 

Tạp chí  

Y Dược học  

Quân sự 

  

Tập 42, 

số 3, 

tr.159-

164 

2017 
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T

T 

Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn  

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Năm 

công 

bố 

ISSN:  

1859-0748 

26 

Đánh giá kết quả của 

phẫu thuật dẫn lưu não 

thất – ổ bụng trong điều 

trị các tràn dịch não thể 

tắc nghẽn do u não 

03 X 

Tạp chí  

Y Dược 

lâm sàng 108 

ISSN:  

1859-2872 

  

Tập 12, 

số đặc 

biệt, 

tr.112-

117 

2017 

27 

Kết quả bước đầu điều 

trị đau dây thần kinh số 

V nguyên phát bằng vi 

phẫu giải ép mạch máu 

– thần kinh tại Bệnh 

viện Trung ương Quân 

đội 108 

02 X 

Tạp chí  

Y Dược 

lâm sàng 108 

ISSN:  

1859-2872 

  

Tập 12, 

số đặc 

biệt, 

tr.318-

322 

2017 

28 

Đánh giá kết quả điều 

trị thoát vị đĩa đệm cột 

sống cổ gây chèn ép 

tủy bằng kỹ thuật vi 

phẫu lấy đĩa đệm, giải 

chèn ép, kết ghép 

xương lối trước 

03 X 

Tạp chí  

Y Dược 

lâm sàng 108 

ISSN:  

1859-2872 

  

Tập 14, 

số đặc 

biệt, 

tr.163-

168 

2019 

29 

Kết quả phẫu thuật mở 

sọ giải áp điều trị nhồi 

máu não diện rộng do 

tắc động mạch não giữa 

tại Bệnh viện Trung 

ương Quân đội 108 

 

03 
X 

Tạp chí  

Y học 

Việt Nam 

ISSN: 

 1859-1868 

  

Tập 482, 

tháng 9, 

số đặc 

biệt, 

tr.108-

116 

2019 

30 

Đánh giá kết quả phẫu 

thuật điều trị chảy máu 

tiểu não tự phát 

03 X 

Tạp chí  

Y học 

Việt Nam 

ISSN:  

1859-1868 

  

Tập 482, 

tháng 9, 

số đặc 

biệt, 

tr.217-

223 

2019 

31 

Kết quả phẫu thuật dẫn 

lưu máu tụ dưới hướng 

dẫn định vị và bơm 

chất tiêu sợi huyết điều 

trị xuất huyết não tự 

phát trên lều do tăng 

huyết áp 

02  

Tạp chí Y học 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

ISSN:  

1859-1779 

  

Phụ bản, 

tập 23, số 

3, tr.178-

183 

2019 

32 Hội chứng “vạt da 

chìm” sau phẫu thuật 
03  Tạp chí  

Y học 
  Tập 482, 

số đặc 
2019 
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T

T 

Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn  

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Năm 

công 

bố 

dẫn lưu não thất - ổ 

bụng trên bệnh nhân đã 

mở sọ giải áp (Nhân 4 

trường hợp). 

Việt Nam 

ISSN:  

1859-1868 

biệt, 

tr.136-

141 

33 

Đánh giá kết quả phẫu 

thuật giải chèn ép, 

ghép xương tự thân, 

kết xương bằng nẹp 

Titanium lối trước điều 

trị lao cột sống cổ thấp 

03 X 

Tạp chí  

Y Dược 

lâm sàng 108 

ISSN:  

1859-2872 

  

Tập 15, 

số 4, 

tr.118-

124 

2020 

34 

So sánh hiệu quả lâm 

sàng và dùng thuốc 

giảm đau sớm sau phẫu 

thuật lấy đĩa đệm cột 

sống thắt lưng: phẫu 

thuật mở lấy đĩa đệm 

dưới màng xương và vi 

phẫu thuật lấy đĩa đệm 

qua tách cơ 

03 X 

Tạp chí  

Y Dược 

lâm sàng 108 

ISSN: 

 1859-2872 

  

Tập 15, 

số 5, 

tr.79-86 

2020 

35 

Outcome of 

decompressive 

craniectomy and 

hematoma evacuation 

treatment for 

spontaneous 

supratentorial 

intracerebral 

hemorrhage 

04  

Journal of 108 - 

Clinical and 

Pharmacy 

ISSN:  

1859-2872 

  
Vol.16, 

pp.22-28 
2021 

36 

Đánh giá kết quả phẫu 

thuật cắt cung sau, cố 

định bằng nẹp vít, kết 

hợp hàn xương điều trị 

hẹp ống sống cổ  

đa tầng 

03 X 

Tạp chí  

Y Dược học 

Quân sự 

ISSN:  

1859-0748 

  

Tập 46, 

số 8, 

tr.148-

156 

2021 

37 

Đánh giá hiệu quả của 

siêu âm định vị trong 

phẫu thuật cắt bỏ u  

nội sọ 

04 X 

Tạp chí  

Y Dược 

lâm sàng 108 

ISSN:  

1859-2872 

  

Tập 16, 

số 1, 

tr.65-73 

2021 

38 
Evaluation of the effect 

of fluorescein sodium-

guidedunder yellow 

02 X Journal of 108 -   
Vol.16, 

pp.74-81 
2021 
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T

T 

Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn  

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Năm 

công 

bố 

560nm surgical 

microscope filter in 

surgeryfor high grade 

gliomas: Preliminary 

results in a series of  

27 patients 

Clinical and 

Pharmacy 

ISSN: 1859-

2872 

39 

Đánh giá biến chứng 

của phẫu thuật đặt lại 

xương sọ: Tỷ lệ và các 

yếu tố liên quan 

02 X 

Tạp chí  

Y Dược 

lâm sàng 108 

ISSN: 

 1859-2872 

  

Tập 16, 

số 6, 

tr.103-

113 

2021 

40 

Khảo sát một số đặc 

điểm trên chẩn đoán 

hình ảnh và mối tương 

quan với tình trạng lâm 

sàng của hẹp ống sống 

cổ đa tầng: Phân tích 

34 bệnh nhân 

03 X 

Tạp chí  

Y Dược 

lâm sàng 108 

ISSN:  

1859-2872 

  

Tập 16, 

số 7, 

tr.52-61 

2021 

41 

Đánh giá kết quả phẫu 
thuật mở sọ lấy máu tụ 
điều trị 37 bệnh nhân 

chảy máu tiểu não  
tự phát 

03  

Tạp chí  
Y học  

Quân sự 

ISSN:  
1859-1655 

  

Số 360, 
tháng 9-
10, tr.26-

28 

2022 

42 

Association of surgical 
treatment with 

functional outcome in 
patients with 

spontaneous cerebellar 
hemorrhage 

05  

Journal of 108 -
Clinical and 
Pharmacy 

ISSN: 
 1859-2872 

  
Vol.17, 

pp.78-85 
2022 

43 

Clinical characteristics, 
brain computerized 

tomography scan and 
surgical outcome in 
elderly patients with 

chronic subdural 
hematoma 

04  

Journal of 108 - 

Clinical and 
Pharmacy 

ISSN:  
1859-2872 

  
Vol.17, 

pp.70-77 
2022 

44 

Đánh giá độ chính xác 
của kỹ thuật bắt vít 

cuống đốt C2 qua điểm 
vào dưới mấu  

khớp trên 

01 X 

Tạp chí  
Y Dược 

lâm sàng 108 
ISSN:  

1859-2872 

  

Tập 17, 
số 5, 

tr.111-
116 

2022 
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T

T 

Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn  

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Năm 

công 

bố 

45 

Nang màng nhện ngoài 
màng cứng kích thước 

lớn: Thông báo một 
trường hợp và  

điểm y văn 

03 X 

Tạp chí  
Y Dược 

lâm sàng 108 

ISSN:  
1859-2872 

  

Tập 17, 
số đặc 

biệt 
11/2022, 
tr.281-

287 

2022 

46 

Kết quả bước đầu cố 

định C1C2 bằng kỹ 

thuật Harms tại Bệnh 

viện Trung ương Quân 
đội 108 

02  

Tạp chí  

Y Dược 

lâm sàng 108 

ISSN:  
1859-2872 

  

Tập 17, 

số đặc 

biệt 

11/2022, 
tr.10-15 

2022 

47 

Khảo sát một số đặc 

điểm trên chẩn đoán 

hình ảnh và kết quả 

phẫu thuật cắt cung 

sau, cố định cột sống 

cổ bằng nẹp vít, ghép 

xương điều trị hẹp ống 

sống cổ đa tầng do cốt 
hóa dây chằng dọc sau 

04 X 

Tạp chí  

Y Dược 
lâm sàng 108 

ISSN: 
 1859-2872 

  

Tập 17, 

số đặc 

biệt 

12/2022, 
tr.01-08 

2022 

48 

Đánh giá khả năng và 

kết quả phối hợp nhóm 

trong cấp cứu bệnh nhân 

nhồi máu não cấp tại 
Bệnh viện TWQĐ 108 

08  

Tạp chí  

Y học 
Việt Nam 

ISSN:  
1859-1868 

  

Tập 523, 

số 1, tr. 
331-335 

2023 

49 

Phẫu thuật mở cung 

sau cùng bên tối thiểu 

điều trị các u tế bào 

Schwann vùng cột 
sống cổ thấp 

03 X 

Tạp chí  

Y Dược 

lâm sàng 108 

ISSN:  

1859-2872 

  

Tập 18, 

số 2, 
tr.62-68 

2023 

50 

Đánh giá kết quả sớm 

của phẫu thuật dẫn lưu 

định vị kết hợp bơm 

alteplase trong điều trị 

chảy máu não tự phát 
trên lều 

04  

Tạp chí  

Y Dược 
lâm sàng 108 

ISSN:  

1859-2872 

  

Tập 18, 

số 6, 
tr.99-106 

2023 

51 

Một số yếu tố tiên 

lượng tử vong của bệnh 

nhân chảy máu não tự 

phát trên lều được phẫu 

thuật dẫn lưu định vị 
kết hợp bơm Alteplase 

04  

Tạp chí  

Y học 
Việt Nam 

ISSN: 
 1859-1868 

  

Tập 532, 

số 11, tr. 
72-80 

2023 
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T

T 

Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn  

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Năm 

công 

bố 

52 

Đánh giá kết quả phẫu 

thuật lấy đĩa đệm cột 

sống cổ, kết ghép 

xương lối trước bằng 

miếng ghép liền vít tự 

khóa 

03 X 

Tạp chí  

Y học 

Việt Nam 

ISSN:  

1859-1868 

  

Tập 532, 

số 11, tr. 
302-309 

2023 

53 

Results of laminoplasty 

vesus laminectomy and 

posterior fusion for 

multilevel cervical 

spondylotic 
myelopathy 

(https://doi.org/10.1097/M
S9.0000000000001278) 

05 

X 

(tác giả 

chính, 

tên 

đầu) 

Annals of 

Medicine 

& Surgery 

ISSN/eISSN: 
2049-0801 

ESCI,  

IF: 1.752, 

H-Index: 

36, 

Citescore: 
1.7 

 

85(10) 

p.4830-
4834 

2023 

54 

Phẫu thuật giải ép 

mạch máu thần kinh 

điều trị đau dây thần 

kinh thiệt hầu: Thông 

báo ca bệnh, điểm lại y 

văn 

03 X 

Tạp chí  

Y học 

Việt Nam 

ISSN:  

1859-1868 

  

Tập 532, 

số 11, tr. 

81-87 

2023 

55 

Một số yếu tố nguy cơ 

của gãy mới các đốt 

sống lân cận trên bệnh 

nhân đã được tạo hình 

thân đốt sống qua da 

bằng xi măng. Phân 

tích 265 bệnh nhân 

02 X 

Tạp chí  

Y học 

Việt Nam 

ISSN:  

1859-1868 

  

Tập 532, 

số 11, tr. 
310-315 

2023 

56 

Đánh giá kết quả điều 

trị xẹp nhiều thân đốt 

sống do loãng xương 

bằng bơm xi măng sinh 

học tạo hình thân đốt 
sống qua da 

04 X 

Tạp chí  

Y học 

Việt Nam 

ISSN:  
1859-1868 

  

Tập 532, 

số 11, tr. 
316-322 

2023 

57 

Phẫu thuật lấy đĩa đệm 

cột sống thắt lưng có 

sử dụng hệ thống ống 

nong Metrix: Kinh 

nghiệm sử dụng qua 
240 ca 

02  

Tạp chí  

Y học 

Việt Nam 

ISSN:  
1859-1868 

  

Tập 532, 

số 11, tr. 

323-327 

2023 

58 

Kết hợp phẫu thuật tạo 

hình hộp sọ với đặt dẫn 

lưu não thất - ổ bụng 

điều trị giãn não thất 

02 X 

Tạp chí  

Y Dược 
lâm sàng 108 

  

Tập 19, 

số 3, 
tr.93-97 

2024 
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T

T 

Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn  

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Năm 

công 

bố 

sau phẫu thuật mở sọ 

giảm áp: phân tích 34  
bệnh nhân 

ISSN:  

1859-2872 

59 

Đánh giá vai trò của 

xung STIR trên cộng 

hưởng từ trong việc 

xác định đốt sống xẹp 

gây đau cấp tính liên 
quan đến loãng xương 

02 X 

Tạp chí  

Y Dược 

lâm sàng 108 

ISSN:  
1859-2872 

  

Tập 19, 

số 3, 
tr.81-86 

2024 

60 

Useful treatment 

paradigms: 

Decompressive 

hemicraniectomy with 

hematoma evacuation 

in larger intracranial 

hemorrhage. Insights 

from a leading 
Vietnamese hospital 

(https://doi.org/10.1016
/j.inat.2023.101902) 

06 

X 

(tác giả 

chính, 

tên 
đầu) 

Interdisciplinary 

Neurosurgery 

ISSN/eISSN: 
2214-7519 

Scopus 

Q3, ESCI, 
IF: 0.4, 

H-Index: 

18, 

Citescore: 
0.7 

 
Vol.36 

 
2024 

61 

Prediction of functional 
outcome in 

supratentorial 
intracerebral 

hemorrhage patients 
treated with 

stereotactic computed 
tomographic-guided 

aspiration and 
recombinant tissue 

plasminogenactivator 
(rt-PA) 

(https://doi.org/10.1016
/j.inat.2024.101979) 

07  

Interdisciplinary 
Neurosurgery 

ISSN/eISSN: 
2214-7519 

Scopus 

Q3, ESCI, 
IF: 0.4, 

H-Index: 
18, 

Citescore: 
0.7 

 
Vol.37 

 
2024 

62 

Falciform technique in 
laparoscopic revision 

of distal catheter 
obstruction: an 

evaluation 

(https://doi.org/10.1097/MS
9.0000000000002066) 

03 

X 

(tác giả 
chính, 

tên 
đầu) 

Annals of 
Medicine 

& Surgery 

ISSN/eISSN: 
2049-0801 

ESCI, 

 IF: 1.752, 

H-Index: 
36, 

Citescore: 
1.7 

 

86(6) 

p.3310-
3314 

 

2024 

63 

Prognosis of recovery 
and death within 1-6 

months of spontaneous 
cerebellar hemorrhage 

06 
X 

(tác giả 
liên hệ 

Brain 
Haemorrhages 

ISSN 

Scopus 

Q2, ESCI, 
IF: 1.74, 

 In Press 2024 
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T

T 

Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn  

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Năm 

công 

bố 

undergoing 
suboccipital raniotomy 

(https://doi.org/10.1016/
j.hest.2024.05.005) 

duy 
nhất) 

2589238X H-Index: 
8, 

Citescore: 
2.1 

 

- Trong đó, sau khi bảo vệ TS, ứng viên là tác giả chính của 03 bài báo khoa học đã 

đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín (bài báo số 53, 60 và 62); là tác giả liên 

hệ duy nhất của 01 bài báo đã được chấp nhận, chờ xuất bản (bài báo số 63). 

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố  

(Dành cho các chuyên ngành thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại 

Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg) 

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Thuộc danh 

mục tạp chí uy 

tín của ngành 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1        

2        

3        

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1        

2        

3        

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT 
Tên bằng độc quyền sáng 

chế, giải pháp hữu ích 

Tên cơ 

quan cấp 

Ngày tháng 

năm cấp 

Tác giả chính/ 

đồng tác giả 
Số tác giả 

1      

2      

3      

…      
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7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải 

thưởng quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao) 

TT 

Tên tác phẩm 

nghệ thuật, thành 

tích huấn luyện, 

thi đấu TDTT 

Cơ quan/tổ chức 

công nhận 

Văn bản công 

nhận (số, ngày, 

tháng, năm) 

Giải thưởng cấp 

Quốc gia/Quốc 

tế 

Số tác giả 

1      

2      

3      

…      

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương 

trình/dự án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại 

học đã được đưa vào áp dụng thực tế:  

TT 

Chương trình 

đào tạo, 

chương trình 

nghiên cứu ứng 

dụng KHCN 

Vai trò 

ƯV  

(Chủ trì/ 

Tham gia) 

Văn bản giao 

nhiệm vụ  

(số, ngày, 

tháng, năm) 

Cơ quan 

thẩm định, 

đưa vào sử 

dụng 

Văn bản đưa 

vào áp dụng 

thực tế 

Ghi chú 

1       

2       

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) 

thay thế*:  

- Ứng viên đủ các tiêu chuẩn về giờ giảng, hướng dẫn, bài báo, nhiệm vụ khoa học 

theo quy định về chức danh PGS. 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU 

CHUẨN CHỨC DANH: 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước 

pháp luật. 

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Yên 

 


